Phụ lục 1. Văn bản xin cấp thẻ ABTC.
(Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an).
	TỈNH PHÚ THỌ

TÊN CƠ QUAN – ĐƠN VỊ
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Số :      /CV

V/v xin sử dụng thẻ doanh nhân ABTC.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                       Phú Thọ, ngày    tháng    năm       


Kính gửi : Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ vào Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/09/2006 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp & quản lý thẻ ABTC;

Công ty ….., (địa chỉ: …, điện thọai: …, fax: …, email: …. Số Giấy ĐKKD (hoặc giấy Chứng nhận đầu tư): …., cấp ngày: …,., nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ, Mã số thuế: ……). Kính đề nghị xem xét cho phép những người có tên sau được cấp thẻ ABTC để tạo thuận lợi cho việc đi lại, lưu trú vì mục đích kinh doanh tại các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC.

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị 
công tác
	Số, ngày cấp, ngày hết hạn của hộ chiếu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


Sau khi đọc và hiểu rõ các quy định của Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC và các quy định có liên quan, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các quy định của Nhà nước Việt Nam cũng như của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC.

	
	Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

	Nơi nhận:
	

	- Như trên;
	

	- Lưu
	


Phụ lục 4. Tờ khai xin cấp thẻ ABTC

(Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an).
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. TO KHAI i mniin
DPE NGHI CAP THE ABTC () e o
APPLICATION FOR ABTC i

quin 1§ (2)

1- Ho va tén (viét chit in hoa)

Sumame and given names of the Applicant (in capital letters) Sex: Male/Female
3- Sinh ngay................. thang.......... i
Date of birth (Day/Month/Year) at
4- Noi ding ky nhan khdu thuong tri: S8 nha (xém, thén) ....dudong phd.
Permanent resident addres; House number (Hamlet/village) Road/Street )
phuong (xa, thi tran).... quan (huyén, thi xa).... .... tinh (thanh pho) ...
Ward (Commune/Town) District (Town) Province (city)
5- H9 chiéu s6.. i .....Cép ngay... A .. Gia tri dén ngay... .
Passport number Type Date of issue (Day/Month/Year) Date of expiry (Day/Month/Year)

Co quan cap....
Issuing authority
6- So dién thoai . .
Phone number Fax number E-mail
7- Tén, dia chi, s6 dién thoai doanh nghiép/co quan (3).
Name, address and phone number of the Applicant’s Business/Organisation

8-C u
Position or occupauon

9- Nganh nghé kinh doanh
Type of business o

10 - Thé ABTC dugc cap lan gan nhat (néu ¢6) $6........................... Gia tri dén ngay......... Y Joviiiiiiiinnnns
Issuance number of the granted ABTC card

11- N§i dung d& nghi cAp the ABTC (4)......c..eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiee e s e e s e ae e ee e eee e
Specified Requests for ABTC Issuance/Renewal

12- P& nghi cip thé ABTC dén nén kinh té thanh vién nao (5) ....
To which participating economies is the requested ABTC Card valid for travel

I:rong d6 uu tién (néu co) (6)
economies nominated as a priority
13- Vin ban cho phép sir dung thé ABTC cia cip c6 thim quyén s ngay.
Number of the approval letter on the ABTC Card eligibility the competent Authority Date (Day/Month/Year)
14-Néu hét thoi han 21 ngay ma chua dit s6 nén kinh té thanh vién tra 10i thi dng/ b ¢6 xin lui thoi gian cép the ABTC khong?
Do you request postponement of ABTC Card date of issuance in case answers from all participating economies are not received within 21 days?
Khong o xin 1 dénngay ..o /... ...
No Yes Deadline (Day/Month/Year)

T6i xin chiu trich nhiém trudc phap luat vé nhimg 16 khai trén.
Twill be fully responsible to the Law for all above statements.

Xéc nhan Lam tai......oooooieinin - ”
Tha trudng doanh nghiép hodc co quan true tiép quan ly Done at Date (Day/Month/Year)
nguoi d& nghi cip thé xac nhan 161 khai trén 13 ding, Nguoi dé nghi ky, ghi rd ho tén (7)
Authentication by Signature and full name of the Applicant
Head of the Applicant’s Business/organisation
Ngay (Date) ...... thang (Month) nam (Year) .

gueoi xdc nhdn ky, ghi ro ho tén, chirc vu, dong dau)
(Signature, full name, position and stamp of the Authenticator)









Phụ lục 2: Báo mất thẻ ABTC ở trong nước

(Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an).
	 

1- Họ tên…………………………………………………………………………….…………….………...…… 2- Nam, nữ…………….………... 
3- Sinh ngày………….. tháng…………. năm………………tại…........................................................................................................................... 
4- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số nhà (xóm, thôn)………………..……………đường phố………………………...……      
phường (xã, thị trấn)……..……..…………quận (huyện, thị xã)……………………tỉnh (thành phố) …………………………......... 
5-Tên, địa chỉ, số điện thoại doanh nghiệp/ cơ quan………………………………………………………………………....................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 
6- Tôi đã được Cục QLXNC cấp thẻ ABTC số……………………………… Giá trị đến ngày………/………./…………………. 
Thẻ ABTC này đã bị mất tại……………………………………………………………..…………ngày….………./…...…/…………….…… 
Lý do mất………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………... 
Những vấn đề khác cần trình báo thêm (nếu có)…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...
Đề nghị Cục QLXNC hủy giá trị sử dụng thẻ ABTC số………………………………….…… của tôi. 
  Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 Xác nhận  
Trưởng Công an phường, xã xác nhận 
người có tên trên đã trình báo việc mất thẻ 
tại Công an phường,xã……………………...............................…
Ngày………….. tháng…………..năm……………… 
(Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Làm tại…………….............…… ngày………/………/…...   
Người trình báo (2) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
     Ghi chú:  (1) Mẫu này dùng khi  bị mất thẻ ABTC ở trong nước. Trường hợp  bị mất thẻ  ở nước ngoài thì dùng 
                       mẫu X07 đăng tải trên trên trang web: www.vnimm.gov.vn
                  (2) Kê khai 02 bản và  trực tiếp nộp  hoặc gửi 01 bản  đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an. 
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GIẤY TRÌNH BÁO MẤT THẺ ABTC (1) 
Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an 



Phụ lục 3: Báo cáo mất thẻ ABTC ở nước ngoài

(Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an).
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	               NOTIFICATION ON LOSING ABTCCARD (1) 
                                        To:

1- Surname and given names………………………………………………………………..…………………2- Sex…………………………………… 
3- Date of birth…………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………….. 
4- Permanent address: Home address (hamlet, small village)……………...……………Street…………….................................................. 
Ward (commune, town) ………………District town (district, township)…………………Province (city) ………………………….…… 
5- Name, address and phone mumber of Company/Organisation…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
6- Issued ABTC Card by Vietnam immigration Dept. No:……………………….. Date of expiry……../………./……………………… 
I would like to inform the local competent agency that I’ve lost my ABTC card, mentioned- above, at..………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………..….. Date ………/………/……………………….… 
Reason of losing:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Please authenticate my declaration. I’ll inform Vietnam’s competent agency to cancel validity of my lost ABTC card. 
I confirm the truth of above declaration; I’m personally responsible to the State Law for that. 

 

Authentication of members’ competent agencies.
Date …………../…………../……………… 
(Signature, position and stamp of the Authenticator)
             Done at………….......………. Date………/………/………………….…
Signature of Applicant  (2) 
   Note: (1) This form used in the case of loosing ABTC cards at member economies. 
            (2) Business people fulfill 02 of this form with authentication of foreign competent agencies and personally 

            lodge or send to the Vietnam Immigration Dept., Ministry of Public Security right after returning to Vietnam




